
UNIT 15: AT THE DINING TABLE
A. PHONICS
bread 			meat
B. VOCABULARY:
	eat                : ăn
meat             : thịt
chicken         : thịt gà
fish               : cá
rice               : cơm
bread            : bánh mì
	beans             : đậu
egg                 : trứng
drink               : uống
milk                : sữa
water               : nước uống


C.SENTENCE PATTERNS:
1. Đề nghị xem ai đó muốn ăn thứ gì không(một cách lịch sự)
-Would you like some meat?  ( Bạn có muốn dùng một ít thịt không?)
->Yes, please.
-> No, thanks.
2. Hỏi và trả lời xem người khác muốn ăn/ uống thứ gì
-What would you like to eat ?      ( Bạn muốn ăn gì? )
-> I’d like some chicken, please.  (Tôi muốn ăn thịt gà.)
- What would you like to drink?   ( Bạn muốn uống  gì? )
-> I’d like some milk, please.       (Tôi muốn 1 ít sữa.)
D. EXERCISES
Task 1. Look and circle the correct answer.
	



1. beans   /   bread
	



2. fish  /   meat
	



3. egg   /   chicken

	


4. juice  /   beans
	


5. eat   /   drink
	


6. drink   /   eat

	


7. bread   /   eggs
	


8. meat    /   fish
	


9. noodles  /   rice


Task 2.  Look and tick [image: ]or cross[image: ]
	1. 
eggs



	2.meat


	3.
     chicken 



	4.beans


	5.

     water


	6.meat


	7.

        fish 


	8.        eat



Task 3. [image: ]Unscramble the words. 
	0.  leki           ->
	[image: ]Like
	5.team           ->
	____________

	[image: ]1.kicchen    ->
	____________
	6.hisf               ->
	____________

	2.naseb       ->
	____________
	[image: ]7.gge      ->
	____________

	[image: ]3.ate            ->
	____________
	8.radeb         ->
	____________

	4.reci           ->
	____________
	[image: ]9.rinkd            ->
	____________


Task 4. Read and number the correct pictures.
	1.I’d like some bread.
2. I’d like some eggs
3. I’d like some water
4. I’d like some rice
5. I’d like some juice
6. I’d like some meat
7. I’d like some milk
8.I’d like some chicken
9. I’d like some fish

	

                               A






	

                               B

	

                        C


	
	

                            D






                                             G

	

                         E

	

                       F


	
	




	

                             H

	

                                  I



Task 5. Rearrange the words to make the correct  sentences.
 1. eat / What / like / you / would / to /?/
…………………………………………………………………………………………………
2. would / to / What / you / like / drink /? /
…………………………………………………………………………………………………
Page 1

image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image26.jpeg




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png
y
"




image37.png
y
"




image1.png




image2.png




